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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

   m p  n -     t   p   n t  :  n  N u  n  u n     . 

  c    m p  n:             Ông Trươn  Văn Lộ ; 

         Ông Trần Văn Luôn . 

- Th     phi n t  : Bà N u  n T ị T      n  – T ư    T   án n  n 

d n tỉn  Bìn  Dươn . 

-   i  i n  i n  i m   t nh n   n t nh   nh    ng th m gi  phi n 

t  : Bà Lữ T ị Lệ  u ền – Kiểm sát viên. 

N à  31 tháng 5 năm 2018, tại tr  s  T   án n  n d n tỉn  Bìn  Dươn , 

  t    p    t  m  ôn     i v  án  ìn  s  p    t  m t   l  số 48/2018/TLPT-

 S n à  20 t án  4 năm 2018 đối với  á  bị  áo Trần  oàn  S, Lê Minh C, 

 in  T ị Kim C1 do  ó   án   áo  ủ   á  bị  áo đối với Bản án  ìn  s  sơ 

t  m số 05/2018/HS-ST ngày 16 tháng 3 năm 2018  ủ  T   án n  n d n  u ện 

B, tỉn  Bìn  Dươn . 

H  và tên các bị c o có kháng cáo: 

1. Trần Hoàng S, sin  năm 1986, tại tỉn  Só  Trăn ; nơi  ư tr : Ấp  ,  ã 

X,  u ện K, tỉn  Só  Trăn ;   ỗ  : Ấp B,  ã B,  u ện B, tỉn  Bìn  Dươn ; 

n  ề n  iệp: Làm t uê; trìn  độ văn  oá: 6/12; d n tộ : Kin ;  iới tín : N m; 

tôn  iáo: K ôn , quố  tị  : Việt N m;  on ôn  Trần Văn P, sin  năm 1952 và 

bà Trần T ị  , sin  năm 1952;  ó vợ tên L m T ị N ọ   1  đã l   ôn) và 01 

n ười  on, sin  năm 2014; tiền án: 

Bản án  ìn  s  sơ t  m số 34/2011/ SST n à  22/8/2011  ủ  T   án 

nhân dân  u ện C, tỉn  Só  Trăn     p ạt 01 năm 03 t án  tù về tội “Trộm  ắp 

tài sản” t eo   oản 1  iều 138  ủ  Bộ luật  ìn  s . 

Bản án  ìn  s  p    t  m số 78/2012/ SPT n à  17/8/2012  ủ  T   án 

nhân dân t àn  p ố C    p ạt 02 năm tù về tội “Lừ  đảo   iếm đoạt tài sản” 

t eo   oản 1  iều 139  ủ  Bộ luật  ìn  s . 

Bản án  ìn  s  sơ t  m số 31/2013/ SST n à  27/6/2013  ủ  T   án 

nhân dân  u ện K, tỉn  Só  Trăn     p ạt 02 năm 06 t án  tù về tội “Trộm  ắp 
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tài sản” t eo điểm     oản 2  iều 138  ủ  Bộ luật  ìn  s . Tổn   ợp với  ìn  

p ạt tại Bản án  ìn  s  p    t  m số 78/2012/ SPT n à  17/8/2012  ủ  T   án 

nhân dân t àn  p ố C, buộ    ấp  àn   ìn  p ạt   un  là 04 năm 06 t án  tù. 

Tiền s : K ôn . Bị  áo bị tạm  iữ s u đó   u ển s n  tạm  i m từ n à  

24/11/2017 đến n à  22/01/2018 đượ   ủ  bỏ biện p áp tạm  i m;  ó mặt. 

2. Lê Minh C, sin  năm 1988 tại tỉn  Só  Trăn ; nơi  ư tr : Ấp  1, xã X, 

 u ện K, tỉn  Só  Trăn ; n  ề n  iệp: Làm thuê; trìn  độ văn  ó : 8/12; d n 

tộ : Kin ;  iới tín : N m; tôn  iáo: K ôn ; quố  tịch: Việt N m;  on ôn  Lê 

Văn T, sin  năm 1968 và bà Trần T ị D, sin  năm 1964; bị  áo  ó vợ tên Nén 

Kim T1, sin  năm 1991 và  ó 01 n ười  on sin  năm 2017; tiền án: K ôn , tiền 

s : K ôn . Bị  áo bị tạm  i m từ n à  24/11/2017 đến n à  22/01/2018 đượ  

 ủ  bỏ biện p áp tạm  i m;  ó mặt. 

3. Đinh Thị Kim C1  tên  ọi   á : CL), sin  năm 1990 tại tỉn  L m 

 ồn ; nơi  ư tr : T ôn 1,  ã  ,  u ện  , tỉn  L m  ồn ; n  ề n  iệp: Côn  

n  n; trìn  độ văn  ó : 12/12; d n tộ : Kin ;  iới tín : Nữ; tôn  iáo: Không; 

quố  tị  : Việt N m;  on ôn   in  Min  T2, sin  năm 1944 và bà Lê T ị X, 

sin  năm 1942; bị  áo  ó   ồn  tên N u  n C í T3, sin  năm 1992  l   ôn năm 

2017) và 01 n ười  on sin  ngày 24/7/2015; tiền án: K ôn , tiền s : K ôn . Bị 

 áo bị áp d n  biện p áp  ấm đi   ỏi nơi  ư tr ;  ó mặt. 

Tron  v  án   n  ó bị  ại ôn  N u  n Văn C2; n ữn  n ười  ó qu ền 

lợi, n     v  liên qu n ôn  Trần Quố  B, ôn  Lê  ìn  N, Côn  t  Tài   ín  

Trá   n iệm  ữu  ạn  D S, tu  n iên n ữn  n ười nà    ôn    án   áo và 

Viện Kiểm sát   ôn    án  n  ị nên T   án   ôn  triệu tập.  

NỘI DUNG V  ÁN: 

Theo  á  tài liệu  ó tron   ồ sơ v  án và di n biến tại p iên t  , nội dun  

v  án đượ  tóm tắt n ư s u:  

Trần  oàn  S và  in  T ị Kim C1   un  sốn  với n  u n ư vợ   ồn  tại 

Ấp B,  ã B,  u ện B, tỉn  Bìn  Dươn ; Lê Minh C là bạn bè quen biết với S và 

C1.   

S biết vườn trồn   o  màu  ủ  ôn  N u  n Văn C2 tại Ấp B,  ã B,  u ện 

B, tỉn  Bìn  Dươn   ó má  bơm nướ  để tưới  o  màu,   ôn   ó n ười trông 

 oi nên nả  sin    địn  trộm bán lấ  tiền tiêu  ài. K oản  20  iờ 00 p  t, n à  

22/11/2017, S rủ C đi   iên  p   đồ và trả tiền  ôn , C đồn   . S  êu C1 và C 

đi  ôn  việ  n ưn    ôn  nói với C1 là đi trộm  ắp tài sản. S điều   iển xe 

môtô biển số 83C1-397.86     C và C1 đến đoạn đườn  vắn  trướ  vườn trồn  

hoa màu  ủ  ông C2, S kêu C1   ạ   e về   n S và C đi vào tron  vườn.  ến 

  ỗ đặt má  bơm nướ , S n ìn t ấ    i  ái má  bơm, một  ái đặt dưới  iến    n 

một  ái để   trên. S đư    o C một      ìm và nói C  uốn  dưới  iến  m   á  

 on ố   ố địn  má  bơm. C biết là S đi lấ  trộm má  bơm nướ  n ưn  C không 

nói  ì. S u   i t áo đượ  má  bơm   dưới  iến  và má  bơm   p í  trên r , S 

với C khiêng hai máy ra đườn  m n   lô   o su để đó. S kêu C điện t oại   o 
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C1 điều   iển  e môtô biển số 70-341-RZ   o t eo rơ móo  đến đón S và C. C1 

điều   iển  e môtô biển số 70-341-RZ   o t eo rơ móo  đến t ấ  S đ n  đ n  

bên lề đườn    ờ. S u đó, S điều   iển  e môtô biển số 70-314-RZ   o t eo rơ 

móo  đi vào tron  vườn   n C1 đi bộ t eo p í  s u.  ến nơi C1 t ấ  S và C 

  iên  02 má  bơm và 01  e rù  màu   n  bỏ lên  e rơ móo . L   nà , C1 biết 

là tài sản do S và C trộm  ắp mà  ó n ưn  C1   ôn  nói  ì,   ỉ đ n  n ìn. S u 

  i   iên  má  bơm và  e rù  lên  e, S điều   iển  e     C và C1  ùn  tài sản 

đem đi bán. Trên đườn  đi, C nói C1 biết   ỗ bán và  iá bán nên  êu C1 đi  ùn  

thì C1 đồn   . S điều   iển  e đi đến p  n  trọ  ủ  ôn  Trần Quố  B bán cho B 

một má  bơm D6, t  n má  màu   n   iá 800.000 đồn  n ưn  B   ư  trả tiền. 

S u đó,  ả b  tiếp t   đi đến tiệm t u mu  p ế liệu  ủ  ôn  Lê  ình N, C1 đ n  

r  bán một má  bơm nướ  loại YANMAR NS70T, t  n má  màu đỏ và  e rù  

màu   n    o N đượ  425.000 đồn ; S nói C1 đư    o C 400.000 đồn    n lại 

25.000 đồn  C1 tiêu  ài  ết. 

K oản  07  iờ 00 p  t, n à  23/11/2017, ông C2 p át  iện tài sản bị mất 

trộm và má  bơm bị mất đượ  để tại p  n  trọ  ủ  ôn  B nên đến Côn   n xã B 

trình báo. S biết  àn  vi trộm  ắp tài sản bị p át  iện nên đi   uộ  lại má  bơm, 

 e rù  và đến Côn   n xã B đầu t  .            

Tại Bản  ết luận địn   iá số 112/KL  - GTS n à  24/11/2017  ủ   ội 

đồn  địn   iá tài sản  u ện B  á  địn : 01 má  bơm nướ  loại D6, t  n má  

màu   n  và một đầu bơm  iá 800.000 đồn ; 01 má  bơm nướ , loại má  

YANMAR NS70T, t  n má  màu đỏ  iá 3.500.000 đồn  và 01  e rù  màu 

  n , p ần  ăm  ủ  bán   e màu đỏ  iá 350.000 đồn . Tổn  trị  iá tài sản bị 

  iếm đoạt là 4.650.000 đồn . 

N à  27/11/2017, Cơ qu n Cản  sát điều tr  Công an  u ện B    i tố v  

án,    i tố bị   n và r  lện  tạm  i m Trần  oàn  S và Lê Minh C để điều tr  

về  àn  vi “Trộm  ắp tài sản”.  ến n à  22/01/2018, Viện Kiểm sát n  n d n 

 u ện B  ủ  bỏ biện p áp tạm  i m. 

N à  31/12/2017, Cơ qu n Cản  sát điều tr  Công an  u ện B    i tố v  

án,    i tố bị   n và r  lện   ấm đi   ỏi nơi  ư tr  đối với  in  T ị Kim C1 để 

điều tr  về  àn  vi “Tiêu t   tài sản do n ười   á  p ạm tội mà  ó”. 

Ông Trần Quố  B và ông Lê  ìn  N mu  tài sản do S, C1 và C bán, 

  ôn  biết do p ạm tội mà  ó, Cơ qu n Cản  sát điều tr  Công an  u ện B 

  ôn  đề n  ị    l .  

 ối với      ìm mà S và C dùng để t     iện  àn  vi p ạm tội và 01 điện 

t oại C1 s  d n  liên lạ  với C đã t ất lạ ,   ôn  t u  ồi đượ . 

 ối với 01 má  bơm nướ  loại D6, t  n má  màu   n , 01 đầu bơm; 01 

má  bơm nướ  loại má  YANMAR NS70T, t  n má  màu đỏ và 01  e rù  màu 

  n , Cơ qu n Cản  sát điều tr  Công an  u ện B trả lại   o ông C2. 

Tại Bản án  ìn  s  sơ t  m số 05/2018/ S-ST n à  16/3/2018  ủ  T   

án nhân dân  u ện B đã qu ết địn : 



4 

 

- Căn    điểm     oản 2  iều 138  ủ  Bộ luật  ìn  s  năm 1999, s   đổi 

bổ sun  năm 2009 và  á  điểm b, s   oản 1,   oản 2  iều 51 và  iều 58  ủ  Bộ 

luật  ìn  s  năm 2015, s   đổi bổ sun  năm 2017: X  p ạt bị  áo Trần  oàn  

S 24    i mươi bốn) t án  tù về tội “Trộm  ắp tài sản”. T ời  ạn   ấp  àn   ìn  

p ạt tù tín  từ n à  bắt bị  áo t i  àn  án, đượ    ấu trừ t ời  i n tạm  iữ, tạm 

 i m từ ngày 24/11/2017 đến n à  22/01/2018. 

- Căn      oản 1  iều 138  ủ  Bộ luật  ìn  s  năm 1999, s   đổi bổ 

sun  năm 2009 và  á  điểm i, s   oản 1,   oản 2  iều 51 và  iều 58  ủ  Bộ 

luật  ìn  s  năm 2015, s   đổi bổ sun  năm 2017: X  p ạt bị  áo Lê Minh C 

07  bả ) t án  tù về tội “Trộm  ắp tài sản”. T ời  ạn   ấp  àn   ìn  p ạt tù 

tín  từ n à  bắt bị  áo t i  àn  án, đượ    ấu trừ t ời  ạn tạm  i m từ n à  

24/11/2017 đến n à  22/01/2018. 

- Căn      oản 1  iều 250  ủ  Bộ luật  ìn  s  năm 1999, s   đổi bổ 

sun  năm 2009 và  á  điểm i, s,   oản 1,   oản 2  iều 51 và  iều 58  ủ  Bộ 

luật  ìn  s  năm 2015, s   đổi bổ sun  năm 2017: X  p ạt bị  áo  in  T ị 

Kim C1 (CL) 06  sáu) t án  tù về tội “Tiêu t   tài sản do n ười   á  p ạm tội 

mà có". T ời  ạn   ấp  àn   ìn  p ạt tù tín  từ n à  bắt bị  áo thi hành án. 

-  Tị   t u sun  qu  n à nướ  01  e môtô biển số 83C1-397.86, số má : 

KC26E1097291, số   un  RL KC2604GY060717, loại  e   i bán  từ 50-

175cm
3
, n ãn  iệu:  ond , số loại: Winner; màu S: Trắn  đen, dun  tí    il n : 

149. 

N oài r ,  ấp sơ t  m   n tu ên về    l  vật    n , án p í và qu ền 

  án   áo t eo qu  địn   ủ  p áp luật.  

Ngày 21/3/2018, các bị  áo Trần  oàn  S, Lê Minh C   án   áo  in 

 ư n  án treo; n à  21/3/2018, bị  áo  in  T ị Kim C1   án   áo  in  ư n  

án treo và  êu  ầu đượ  n ận lại   iế   e mô tô biển số 83C1-397.86  đơn 

  án   áo tron   ạn luật địn ). 

Tại p iên t  : 

 ại diện Viện Kiểm sát t  m  i  p iên t   p    t  m p át biểu qu n điểm 

 iải qu ết đối với v  án: Xá  địn  tội d n , điều luật T   án  ấp sơ t  m   t    

và áp d n  đối với các bị  áo S, C, C1 là có  ăn   , đ n  n ười, đ n  tội. Tòa án 

 ấp sơ t  m    p ạt bị  áo S 24 t án  tù, bị  áo C 07 tháng tù, về tội “Trộm  ắp 

tài sản”, bị  áo C1 06 tháng tù về tội “Tiêu t   tài sản do n ười   á  p ạm tội mà 

 ó” là p ù  ợp với tín    ất, m   độ  àn  vi p ạm tội do  á  bị  áo     r , đã  ó 

 em   t đầ  đủ  á  tìn  tiết  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  s    o  á  bị  áo. Cá  bị 

cáo C, C1   án   áo  in  ư n  án treo; bị  áo S t    đổi nội dun    án   áo từ 

 in  ư n  án treo s n   in  iảm n ẹ  ìn  p ạt n ưn  không  un   ấp đượ  tình 

tiết  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  s  mới t eo qu  địn   ủ  p áp luật. Do đó, đề 

n  ị  ội đồn    t      ôn    ấp n ận   án   áo  ủ  các bị cáo,  iữ n u ên bản 

án sơ t  m. 
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Về    l  vật    n , bị  áo C1   án   áo   o r n   e mô tô biển số 83C1-

397.86 là do bị  áo C1 bỏ tiền r  mu  n ưn  n ờ Trần  oàn  S đ n  tên  iùm. 

Tuy nhiên, bị  áo C1   ôn   un   ấp đượ     n        n  min   e trên t uộ  

s   ữu  ợp p áp  ủ  bị  áo C1. Do đó, đề n  ị  ội đồn    t      ôn    ấp n ận 

  án   áo  ủ  bị  áo C1. 

Bị  áo Trần  oàn  S trìn  bà  và nói lời s u  ùn  tại p iên t  : Số tiền bị 

 áo   iếm đoạt   ôn  lớn, tài sản đã đượ  t u  ồi trả lại   o bị  ại, bị  áo  ọ  

t    t ấp nên n ận t    p áp luật  ạn   ế và bị  áo   án   áo  in  iảm n ẹ 

 ìn  p ạt. 

Bị  áo Lê Minh C trìn  bà  và nói lời s u  ùn  tại p iên t  : Bị  áo t    

 iện  àn  vi p ạm tội   i đượ  bị  áo S   i  i  , số tiền bị  áo   iếm đoạt 

  ôn  lớn, tài sản đã đượ  t u  ồi trả lại   o bị  ại; bị  áo  iữ n u ên nội dun  

  án   áo  in  ư n  án treo. 

Bị  áo  in  T ị Kim C1 trìn  bà  và nói lời s u  ùn  tại p iên t  : Số 

tiền bị  áo   iếm đoạt   ôn  lớn, tài sản đã đượ  t u  ồi trả lại   o bị  ại; bị 

cáo  iữ n u ên nội dun    án   áo  in  ư n  án treo và bị  áo  êu  ầu đượ  

n ận lại  e mô tô biển số 83C1-397.86. 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN: 

Trên  ơ s  nội dun  v  án,  ăn    vào  á  tài liệu tron   ồ sơ v  án đã 

đượ  tr n  t n  tại p iên t  ,  ội đồn    t    n ận địn  n ư s u: 

[1] K oản  20  iờ 00 p  t n à  22/11/2017, tại vườn trồn   o  màu  ủ  

ông N u  n Văn C2 tại ấp B, xã B, hu ện B, tỉn  Bìn  Dươn , bị  áo Trần 

Hoàng S cùng Lê Minh C đã  ó  àn  vi l n l t   iếm đoạt tài sản  ủ  ông 

N u  n Văn C2 với tổn   iá trị tài sản là 4.650.000 đồn  b o  ồm: 01 máy bơm 

nướ  loại D6, t  n má  màu   n  và một đầu bơm  ó  iá trị 800.000 đồn ; 01 

má  bơm nướ , loại má  YANMAR NS70T, t  n má  màu đỏ  ó  iá trị 

3.500.000 đồn  và 01  e rù  màu   n , p ần  ăm  ủ  bán   e màu đỏ  ó  iá trị 

350.000 đồn  (căn    Bản  ết luận địn   iá tài sản n à  24/11/2017  ủ   ội 

đồn  địn   iá tron  tố t n   ìn  s   u ện B). S u   i  á  bị  áo S và C   iếm 

đoạt tài sản  ủ  bị  ại, bị  áo C1 biết rõ  á  bị  áo S, C   iếm đoạt tài sản  ủ  bị 

 ại n ưn  C1  ùn   á  bị  áo S và C đem tài sản bán lấ  tiền tiêu  ài. 

T eo qu  địn  tại   oản 1, 2  iều 138  ủ  Bộ luật  ìn  s  năm 1999 s   

đổi, bổ sun  năm 2009 t ì: 

 "1. Ngườ  nào trộm cắp tà  sản c   ngườ  k  c có g   trị từ     tr ệu 

đồng đến dướ  năm mươ  tr ệu đồng  oặc dướ      tr ệu đồng n ưng gây  ậu 

quả ng   m tr ng  oặc đã bị xử p ạt  àn  c ín  về  àn  v  c  ếm đoạt  oặc đã 

bị kết  n về tộ  c  ếm đoạt tà  sản, c ư  được xoá án tích mà c n v  p ạm, t ì bị 

p ạt cả  tạo k ông g  m g ữ đến b  năm  oặc p ạt tù từ s u t  ng đến b  

năm”. 

2. P ạm tộ  t uộc một trong c c trường  ợp s u đây, t ì bị p ạt tù từ     

năm đến bảy năm: 

https://luatminhgia.com.vn/kien-thuc-hinh-su/tu-van-ve-xoa-an-tich.aspx
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… 

c)     p ạm nguy   ểm…". 

Bị  áo C  ùn  bị  áo S l n l t   iếm đoạt tài sản  ủ  ông C2 với tổn  giá 

trị 4.650.000 đồn  nên T   án  ấp sơ t  m   t    bị  áo C p ạm tội “Trộm  ắp 

tài sản” t eo   oản 1  iều 138  ủ  Bộ luật  ìn  s  năm 1999 s   đổi, bổ sun  

năm 2009 là đ n  n ười, đ n  tội và đ n  p áp luật. 

 ối với bị  áo S, bị  áo đã  ó 3 tiền án về  àn  vi   iếm đoạt tài sản   ư  

đượ   ó  án tí   n ưn  bị  áo tiếp t   p ạm tội và t uộ  trườn   ợp "tái p ạm 

n u   iểm" t eo qu  địn  tại   oản 2  iều 49 Bộ luật  ìn  s  năm 1999 s   

đổi, bổ sun  năm 2009 nên T   án  ấp sơ t  m   t    bị  áo S p ạm tội “Trộm 

 ắp tài sản” t eo điểm     oản 2  iều 138  ủ  Bộ luật  ìn  s  năm 1999 s   

đổi, bổ sun  năm 2009 là đ n  n ười, đ n  tội và đ n  p áp luật. 

K oản 1  iều 250 Bộ luật  ìn  s  năm 1999 s   đổi, bổ sun  năm 2009 

qu  địn : "Ngườ  nào k ông  ứ   ẹn trước mà c ứ  c ấp, t  u t ụ tà  sản b ết 

rõ là do ngườ  k  c p ạm tộ  mà có, t ì bị p ạt t ền từ năm tr ệu đồng đến năm 

mươ  tr ệu đồng, p ạt cả  tạo k ông g  m g ữ đến b  năm  oặc p ạt tù từ s u 

t  ng đến b  năm". 

Do đó, T   án  ấp sơ t  m    p ạt bị  áo C1 p ạm tội "Tiêu t   tài sản 

do n ười   á  p ạm tội là  ó" theo k oản 1  iều 250 Bộ luật  ìn  s  năm 1999 

s   đổi, bổ sun  năm 2009 là đ n  n ười, đ n  tội và đ n  p áp luật. 

[2]  àn  vi  ủ  các bị  áo là n u   iểm   o  ã  ội, đã tr   tiếp   m  ại 

đến qu ền s   ữu  ợp p áp  ủ  ông N u  n Văn C2 đượ  p áp luật bảo vệ. Các 

bị  áo n ận t    đượ   àn  vi   iếm đoạt tài sản  ủ  ông C2 là vi p ạm p áp 

luật n ưn  vì độn   ơ tư lợi  á n  n nên đã  ố   t     iện. 

 ối với bị  áo S: Tại p iên t   p    t  m, bị  áo S kháng cáo xin  iảm 

n ẹ  ìn  p ạt n ưn    ôn   un   ấp    n    , tìn  tiết  iảm n ẹ trá   n iệm 

 ìn  s  mới t eo qu  địn   ủ  p áp luật. X t t ấ ,   i qu ết địn   ìn  p ạt, T   

án  ấp sơ t  m đã  em   t đầ  đủ  á  tìn  tiết  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  s  

 ũn  n ư n  n t  n  ủ  bị  áo  bị  áo S có 03 tiền án về  àn  vi   iếm đoạt tài 

sản) và    p ạt bị  áo với m   án 24    i mươi bốn) t án  tù là tươn    n  với 

m   độ, tín    ất  àn  vi p ạm tội  ủ  bị  áo. Do đó, T   án  ấp p    t  m 

  ôn    ấp n ận   án   áo  ủ  bị  áo. 

 ối với  á  bị  áo C và C1: Các bị  áo p ạm tội lần đầu và t uộ  trườn  

 ợp ít n  iêm trọn ;  á  bị  áo t àn     n    i báo, ăn năn  ối  ải; p ạm tội 

n ưn      t iệt  ại   ôn  lớn; tài sản   iếm đoạt đượ  t u  ồi và trả lại   o bị 

 ại ông C2; bị  ại  ó đơn  in  iảm n ẹ  ìn  p ạt   o  á  bị  áo; bị  áo C  ó ông 

nội tên Lê Văn B2 là liệt s  và bà nội tên N u  n T ị B3 là Bà mẹ Việt N m 

anh hùng; bị  áo C1  ó     tên  inh Minh T2 đượ  tặn  Hu n   ươn    án  

  iến  ạn  b  và bị  áo đ n  nuôi  on n ỏ. X t t ấ , các bị  áo C và C1 có 

n iều tìn  tiết  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  s  qu  địn  tại   oản 1,   oản 2  iều 

51 Bộ luật  ìn  s  năm 2015 đượ  s   đổi, bổ sun  năm 2017. Bên  ạn  đó, 
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n oài lần p ạm tội nà  t ì các bị  áo luôn   ấp  àn  tốt   ủ trươn ,   ín  sá   

p áp luật  ủ  N à nướ ; do đó   ôn   ần p ải  á   l  các bị  áo r    ỏi  ã  ội 

mà tạo điều  iện   o các bị  áo đượ  làm việ ,   ăm lo  uộ  sốn   i  đìn  và để 

t     iện   ín  sá     o n  ồn   ủ  p áp luật đối với n ười n ất t ời p ạm tội, 

s     ữ  s i p ạm tr  t àn   ôn  d n tốt. Cá  bị  áo C, C1  ó nơi  ư tr  rõ 

ràn , do đó  á  bị  áo  ó đủ điều  iện áp d n   iều 60  ủ  Bộ luật  ìn  s  năm 

1999 s   đổi, bổ sun  năm 2009 nên  ội đồn    t      ấp n ận   án   áo  ủ  

các bị  áo, s   Bản án  ìn  s  sơ t  m số 05/2018/HS-ST ngày 16/3/2018  ủ  

Tòa án nhân dân  u ện B;   o  á  bị  áo C, C1 đượ   ư n  án treo. 

[3] Về    l  vật    n : Bị  áo C1 kháng cáo  êu  ầu n ận lại  e mô tô 

biển số 83C1-397.86. Tại p iên t   bị  áo C1   o r n    iế   e mô tô biển số 

83C1-397.86 là do bị  áo bỏ tiền r  mu  để làm p ươn  tiện đi làm n ưn  do bị 

 áo v   N  n  àn  số tiền trướ  đó   ư  trả  ết nên Công ty Tài chính Trách 

n iệm  ữu  ạn HD S   ôn  bán  e cho bị  áo nên bị  áo n ờ Trần  oàn  S 

đ n  r  mu  và đ n  tên  iùm   o bị  áo, bị  áo trả tiền  óp  àn  t án    o 

Công ty; đồn  t ời bị  áo C1  un   ấp  á  p iếu t  n  toán  trả  óp  àn  t án ) 

cho Côn  t  Tài   ín  Trá   n iệm  ữu  ạn HD S. X t t ấ ,  e trên là do bị  áo 

C1 bỏ tiền r  mu  n ưn  n ờ bị  áo S đ n  tên  iùm là  ó t ật. Do đó  ội đồn  

  t      ấp n ận   án   áo  ủ  bị  áo C1 về  êu  ầu n ận lại  e mô tô biển số 

83C1-397.86. 

Viện Kiểm sát đề n  ị k ôn    ấp n ận   án   áo về p ần  ìn  p ạt  ủ  

các bị  áo C và C1,  iữ n u ên bản án sơ t  m là   ư   em   t  ết  oàn  ản  

 ũn  n ư  á  tìn  tiết  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  s   ủ  các bị  áo; Viện Kiểm 

sát đề n  ị   ôn    ấp n ận   án   áo  ủ  bị  áo C1 về  êu  ầu n ận lại  e mô 

tô biển số 83C1-397.86 là   ư  p ù  ợp nên  ội đồn    t      ôn    ấp n ận. 

 ối với bị cáo S, Viện Kiểm sát đề n  ị   ôn    ấp n ận   án   áo  ủ  bị  áo S 

là  ó  ăn    nên đượ    ấp n ận. 

Cá  p ần   á   ủ  qu ết địn  án sơ t  m   ôn   ó   án   áo,   án  

n  ị đã  ó  iệu l   p áp luật  ể từ n à   ết t ời  ạn   án   áo,   án  n  ị. 

Án p í  ìn  s  p    t  m: Do  ội đồn    t      ấp n ận  êu  ầu   án  

 áo  ủ   á  bị  áo C, C1 nên các bị cáo C, C1 không p ải nộp; do  ội đồn    t 

     ôn    ấp n ận  êu  ầu   án   áo  ủ  bị  áo S nên bị cáo S p ải nộp. 

Vì  á  lẽ trên; 

QUYẾT Đ NH: 

Căn    điểm b   oản 1  iều 355;  iều 357  ủ  Bộ luật Tố t n   ìn  s  

năm 2015; 

1. K ôn    ấp n ận  êu  ầu   án   áo  ủ  bị  áo Trần  oàn  S;  iữ 

n u ên Bản án  ìn  s  sơ t  m số 05/2018/ S-ST n à  16/3/2018  ủ  T   án 

nhân dân  u ện B về  ìn  p ạt đối với bị  áo Trần  oàn  S. 
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Áp d n  điểm     oản 2  iều 138  ủ  Bộ luật  ìn  s  năm 1999 đượ  

s   đổi, bổ sun  năm 2009;  á  điểm b, s   oản 1,   oản 2  iều 51 và  iều 58 

 ủ  Bộ luật  ìn  s  năm 2015, s   đổi bổ sun  năm 2017. 

X  p ạt bị  áo Trần  oàn  S 02 (hai) năm tù về tội "Trộm  ắp tài sản", 

t ời  ạn tù tín  từ n à  bắt bị  áo t i  àn  án, đượ    ấu trừ t ời  i n tạm  iữ, 

tạm  i m từ ngày 24/11/2017 đến n à  22/01/2018.                         

2. Chấp n ận  êu  ầu   án   áo  ủ   á  bị  áo Lê Minh C và  in  T ị 

Kim C1; s   Bản án  ìn  s  sơ t  m số 05/2018/ S-ST n à  16/3/2018  ủ  

Tòa án nhân dân  u ện B về biện p áp   ấp  àn   ìn  p ạt đối với các bị  áo 

Lê Minh C và  in  T ị Kim C1: 

2.1. Áp d n    oản 1  iều 138 và  iều 60  ủ  Bộ luật  ìn  s  năm 1999 

đượ  s   đổi, bổ sun  năm 2009;  á  điểm i, s   oản 1,   oản 2  iều 51 và 

 iều 58  ủ  Bộ luật  ìn  s  năm 2015 đượ  s   đổi, bổ sun  năm 2017: X  

p ạt bị  áo Lê Minh C 07  bả ) t án  tù về tội “Trộm  ắp tài sản” n ưn    o 

 ư n  án treo, t ời  i n t   t á   là 01 (một) năm 02 (hai) tháng tín  từ n à  

tu ên án p    t  m  n à  31/5/2018). 

Gi o bị  áo Lê Minh C   o    b n n  n  ã X,  u ện K, tỉn  Só  Trăn  

 iám sát,  iáo d   tron  t ời  i n t   t á  . 

Tron  trườn   ợp bị  áo Lê Minh C  ó t    đổi nơi  ư tr  t ì t     iện 

t eo qu  địn  tại   oản 1  iều 69  ủ  Luật T i  àn  án  ìn  s . 

2.2. Áp d n    oản 1  iều 250 và  iều 60  ủ  Bộ luật  ìn  s  năm 1999 

đượ  s   đổi bổ sun  năm 2009;  á  điểm i, s   oản 1,   oản 2  iều 51 và  iều 

58  ủ  Bộ luật  ìn  s  năm 2015 đượ  s   đổi, bổ sun  năm 2017: X  p ạt bị 

cáo  in  T ị Kim C1 06 (sáu) t án  tù về tội “Tiêu t   tài sản do n ười   á  

p ạm tội mà  ó” n ưn    o  ư n  án treo, t ời  i n t   t á   là 01  một) năm 

tín  từ n à  tu ên án p    t  m  n à  31/5/2018). 

Gi o bị  áo  in  T ị Kim C1   o    b n n  n  ã  ,  u ện  , tỉn  L m 

 ồn  giám sát,  iáo d   tron  t ời  i n t   t á  . 

Tron  trườn   ợp bị  áo  in  T ị Kim C1  ó t    đổi nơi  ư tr  t ì t    

 iện t eo qu  địn  tại   oản 1  iều 69  ủ  Luật T i  àn  án  ìn  s . 

3. Chấp n ận  êu  ầu   án   áo  ủ  bị  áo  in  T ị Kim C1; s   Bản án 

hìn  s  sơ t  m số 05/2018/ S-ST n à  16/3/2018  ủ  T   án n  n d n  u ện 

B về    l  vật    n  đối với bị  áo  in  T ị Kim C1: 

Trả lại   o bị  áo  in  T ị Kim C1 01  e môtô biển số 83C1-397.86, số 

má : KC26E1097291, số   un  RL KC2604GY060717, loại  e   i bán  từ 

50-175cm
3
, n ãn  iệu:  ond , số loại: Winner; màu S: Trắn  đen, dun  tí   

xilanh: 149 (do Trần  oàn  S đ n  tên   ủ s   ữu). 

(B  n bản g  o n ận vật c ứng ngày 07/02/2018 g ữ   ơ qu n  ản  s t 

đ ều tr  Công an  uyện B, V ện K ểm s t n ân dân  uyện B và     cục      àn  

 n dân sự  uyện B). 
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4. Các qu ết địn    á   ủ  bản án sơ t  m   ôn   ó   án   áo,   án  

n  ị đã  ó  iệu l   p áp luật  ể từ n à   ết t ời  ạn   án   áo,   án  n  ị. 

5. Án p í  ìn  s  p    t  m: 

Áp d n    oản 2  iều 23  ủ  N  ị qu ết số 326/2016/UBTVQ 14 n à  

30 t án  12 năm 2016  ủ     b n T ườn  v  Quố   ội qu  địn  về m   t u, 

mi n,  iảm, t u, nộp, quản l  và s  d n  án p í và lệ p í T   án: Bị  áo Trần 

Hoàng S p ải nộp 200.000 đồn  (hai trăm n  ìn đồn );  á  bị  áo Lê Minh C và 

 in  T ị Kim C1   ôn  p ải nộp. 

Bản án p    t  m  ó  iệu l   p áp luật  ể từ n à  tu ên án./. 

N i nhận:     
- VKSND tỉn  Bìn  Dươn ;        

- P  n  PV 27 CA tỉn  Bìn  Dươn ;  

- TAND  u ện B;  

- VKSND  u ện B;  

- C i     T ADS  u ện B;   

- Công an  u ện B; 

-    b n n  n  ã  ,  u ện  , tỉn  L m 

 ồn ; 

-    b n n  n  ã X,  u ện K, tỉn  Só  

Trăn ;  

- Bị  áo; 

- Tổ  CTP;    

- S  Tư p áp tỉn  Bìn  Dươn ;  

- Lưu  S.                                 1                                         

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ T A PHI N TÒA 

 

 

 

 

Ng   n H  nh Đ c 

 


